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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———oOo———
...................., ngày ...... tháng ...... năm 20....
ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM
(V/v tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm: ............................)
(Áp dụng đối với cá nhân tố giác hành vi có dấu hiệu tội phạm)
Kính gửi: .......................................................(1)
...............................................................
- Căn cứ Điều 144 và Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) về tố giác, tin báo về tội phạm và trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết (2);
- Căn cứ hành vi có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều ...... Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025) (3);
I. THÔNG TIN NGƯỜI TỐ GIÁC
Họ và tên: .......................................................
Sinh ngày ..... tháng ..... năm ........        Giới tính: ............
Số CCCD/Hộ chiếu: ......................
Cấp ngày ..... tháng ..... năm ...... tại ..............................
Nơi đăng ký thường trú: .............................................
Chỗ ở hiện nay: ..................................................
Số điện thoại: ........................   Email: ............................
Tư cách của người tố giác (cá nhân/người đại diện/người được ủy quyền): ....................(4)
II. THÔNG TIN NGƯỜI (TỔ CHỨC) BỊ TỐ GIÁC
Họ và tên / Tên tổ chức: ............................................
Năm sinh (nếu là cá nhân): ..............   Số CCCD/MST (nếu biết): ..................
Địa chỉ / Trụ sở: ..................................................
Nghề nghiệp / Chức vụ (nếu biết): ....................................
Đặc điểm nhận dạng / thông tin khác (nếu chưa rõ danh tính): ..................(5)
III. NỘI DUNG TỐ GIÁC
1. Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc: ........................................
.....................................................................................
2. Tóm tắt diễn biến hành vi có dấu hiệu tội phạm (mô tả cụ thể, theo trình tự thời gian):
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
3. Hậu quả, thiệt hại (nếu có): bằng số .................... đồng; bằng chữ ........................ đồng (6)
Thiệt hại khác: ................................................................
4. Người làm chứng / người liên quan (họ tên, địa chỉ, nếu có): ....................
IV. TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO
Kèm theo đơn này, tôi cung cấp các tài liệu, chứng cứ sau (đánh số thứ tự):
(1) ..............................................................................
(2) ..............................................................................
(3) ..............................................................................
V. YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ
Từ những nội dung nêu trên, tôi kính đề nghị Quý cơ quan:
1. Tiếp nhận, thụ lý đơn tố giác và tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm theo quy định của pháp luật;
2. Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu xác định có dấu hiệu tội phạm;
3. Áp dụng các biện pháp giữ bí mật và bảo vệ người tố giác theo quy định (nếu cần thiết) (7);
4. Thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác cho tôi theo quy định của pháp luật.
VI. CAM KẾT
Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung tố giác nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố giác của mình (8).
Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
NGƯỜI TỐ GIÁC
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN TIẾP NHẬN
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN TIẾP NHẬN TỐ GIÁC (9)
Tiếp nhận hồi ...... ngày ..... tháng ..... năm 20...
Số thứ tự tiếp nhận / thụ lý: ........................................
Hình thức tiếp nhận: trực tiếp ☐   qua bưu chính ☐   qua VNeID/điện tử ☐
CÁN BỘ TIẾP NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)



HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN
Phân biệt tố giác tội phạm và tố cáo: Tố giác tội phạm là việc cá nhân phát hiện và báo cho cơ quan có thẩm quyền về hành vi CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM, theo Bộ luật Tố tụng hình sự (mẫu này). Tố cáo là việc báo cho cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi VI PHẠM PHÁP LUẬT (thường của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, hoặc vi phạm về quản lý nhà nước), theo Luật Tố cáo năm 2018 (số 25/2018/QH14) – là thủ tục khác, dùng mẫu đơn riêng. Cần xác định đúng tính chất vụ việc để chọn loại đơn phù hợp.
(1) – Kính gửi (nơi nộp đơn): Từ ngày 01/3/2025 không tổ chức Công an cấp huyện; vụ việc trước đây thuộc thẩm quyền Cơ quan điều tra cấp huyện nay do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh giải quyết. Người dân có thể nộp/báo tin tại: (i) Trực ban Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự việc hoặc nơi cư trú; (ii) Trực ban hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh; (iii) Viện kiểm sát nhân dân; hoặc (iv) qua ứng dụng VNeID. Nên ghi đích danh tên cơ quan và xác minh lại tại thời điểm nộp.
(2) – Căn cứ tố tụng: Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về tố giác, tin báo về tội phạm; Điều 145 quy định trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận mọi tố giác; nghiêm cấm từ chối tiếp nhận.
(3) – Điều luật Bộ luật Hình sự: Nếu xác định được, ghi tội danh và điều luật tương ứng (ví dụ: tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Điều 174; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản – Điều 175…). Nếu chưa xác định được, có thể bỏ trống để cơ quan có thẩm quyền đánh giá.
(4) – Tư cách người tố giác: Nếu nộp đơn thay người khác (đại diện theo ủy quyền, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi…), cần ghi rõ tư cách và kèm theo văn bản ủy quyền/giấy tờ chứng minh tư cách.
(5) – Khi chưa rõ danh tính người bị tố giác: Nếu chưa biết chính xác nhân thân, mô tả đặc điểm nhận dạng, số tài khoản, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội… để hỗ trợ việc xác minh.
(6) – Thiệt hại: Ghi rõ thiệt hại bằng cả số và chữ; với tài sản phi tiền tệ thì mô tả loại tài sản, số lượng, giá trị ước tính. Đây là căn cứ quan trọng để định khung và đánh giá dấu hiệu tội phạm.
(7) – Bảo vệ người tố giác: Người tố giác có quyền yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ và được áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi có căn cứ cho rằng tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự bị xâm hại hoặc đe dọa.
(8) – Trách nhiệm của người tố giác: Người tố giác trung thực được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, người cố ý tố giác sai sự thật, bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại cho người khác có thể bị xử lý về tội Vu khống (Điều 156 Bộ luật Hình sự) hoặc trách nhiệm pháp lý khác.
(9) – Phần xác nhận của cơ quan tiếp nhận: Do cán bộ tiếp nhận ghi. Người tố giác nên đề nghị cơ quan cấp Giấy xác nhận đã tiếp nhận tố giác/tin báo để theo dõi tiến độ giải quyết.
Thời hạn giải quyết (tham khảo): Theo Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận tố giác, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: khởi tố/không khởi tố vụ án hình sự, hoặc tạm đình chỉ. Vụ việc phức tạp có thể gia hạn nhưng không quá 02 tháng; trường hợp đặc biệt có thể đến 04 tháng.
Ghi chú chung: Mẫu đơn mang tính tham khảo. Trường hợp vụ việc thuộc diện tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018 (ví dụ tố cáo hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ), đề nghị sử dụng mẫu Đơn tố cáo riêng. Trước khi nộp, đề nghị kiểm tra mẫu/biểu (nếu có) của cơ quan tiếp nhận và xóa phần Hướng dẫn này.
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